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THÔNG BÁO
Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Thực hiện Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026, làm cơ sở để 
đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại Thông tư 
số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./.. 

Nơi nhận:
- BHXH tỉnh Lâm Đồng;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- BGĐ Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở KCB BHYT tư nhân;
- Các Phòng thuộc SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVY. NHG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu



Phụ lục
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày       /12/2025 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng)

Xếp cấp chuyên 
môn kỹ thuật

STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025

Cấp CM Số 
điểm

I CÔNG LẬP        

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm 
Đồng

01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam 
Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68001 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 47

2 Bệnh viện II Lâm Đồng 263 Trần Quốc Toản, phường B'Lao, 
tỉnh Lâm Đồng 68650 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 27

3 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Bảo Lộc

38 Phạm Ngọc Thạch, Phường 
B’Lao, tỉnh Lâm Đồng 68651 BV chuyên 

khoa III Tỉnh Cơ bản 28

4 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Phạm Ngọc Thạch

49 Quang Trung, phường Lâm Viên 
- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68002 BV chuyên 

khoa II Tỉnh Cơ bản 44

5 Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm 
Đồng

57 Đường Thánh Mẫu, Phường 
Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng 68044 BV chuyên 

khoa II Tỉnh Cơ bản 23

6 Bệnh viện Đa khoa Bình 
Thuận

Đường Tôn Thất Bách, phường Bình 
Thuận, tỉnh Lâm Đồng 60001 BVĐK I Tỉnh Cơ bản 63

7 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
phía Nam

Thôn Nam Chính 8, xã Đức Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 60015 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 33

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Bắc Bình Thuận

06 Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xuân 
An 2, xã Bắc Bình, Lâm Đồng 60037 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 37

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực La 
Gi

23 Nguyễn Huệ, phường La Gi, tỉnh 
Lâm Đồng 60002 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 31
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025

Xếp cấp chuyên 
môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

10
Bệnh viện Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng Bình 
Thuận

Lô 2A KDC Hùng Vương, đường 
Võ Văn Kiệt, phường Phú Thuỷ, 
tỉnh Lâm Đồng

60011 BV chuyên 
khoa II Tỉnh Cơ bản 32

11 Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông Tổ 4, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng 67072 BVĐK II II Cơ bản 38

12 PKĐK và Cơ sở điều trị 
Methadone - Cơ sở chính.

54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam 
Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68037 PKĐK  Huyện Ban đầu  

13 PKĐK và Cơ sở điều trị 
Methadone - Cơ sở 2

Tổ dân phố 4, đường Võ Văn Kiệt, 
Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm 
Đồng

67093 PKĐK  Huyện Ban đầu  

14
Khu điều trị phong Di Linh – 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Trại Phong, xã bảo Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng 68043 PK chuyên 

khoa  Huyện Ban đầu  

15 PKĐK và Cơ sở điều trị 
Methadone - Cơ sở 1

Đường Lê Duẩn, phường Phan 
Thiết, tỉnh Lâm Đồng 60167 PKĐK  Huyện Ban đầu  

16 PKĐK Trung tâm, Trung tâm 
Y tế khu vực Đà Lạt

9 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân 
Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68003 PKĐK  Huyện Ban đầu  

17 PKĐK khu vực Trại Mát Quốc lộ 20, phường Xuân Trường - 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68004 PKĐK  Huyện Ban đầu  

18 PKĐK khu vực Xuân Trường
Khu quy hoạch Trường Xuân 2, 
phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

68005 PKĐK  Huyện Ban đầu  
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025
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môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

19 Trạm Y tế phường Xuân 
Hương - Đà Lạt

129 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

68016 TYT  Xã Ban đầu  

20 Trạm Y tế phường Cam Ly - 
Đà Lạt

Khu quy hoạch dân cư Hoàng Diệu, 
phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

68014 TYT  Xã Ban đầu  

21 Trạm Y tế phường Lâm Viên - 
Đà Lạt

154 Phù Đổng Thiên Vương, 
phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

68021 TYT  Xã Ban đầu  

22 Trạm Y tế phường Xuân 
Trường - Đà Lạt

Lộc Quý, phường Xuân 
Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68009 TYT  Xã Ban đầu  

23 Trung tâm Y tế khu vực Lạc 
Dương

Đường 19/5, phường Lang Biang - 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68300 BVĐK III Huyện Cơ bản 19

24 PKĐK khu vực Đạ Nhim Thôn Đa ra hoa, xã Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 68050 PKĐK  Huyện Ban đầu  

25 Trạm Y tế phường Lang Biang 
- Đà Lạt

Số 9 đường Lang Biang, phường 
Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

68318 TYT  Xã Ban đầu  

26 Trạm Y tế xã Lạc Dương Thôn 3, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm 
Đồng 68314 TYT  Xã Ban đầu  

27 Trung tâm Y tế khu vực Đức 
Trọng

Số 44 QL 20, thôn 20, Xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 68440 BVĐK III Huyện Cơ bản 17
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025
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môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

28 PKĐK khu vực Đà Loan Thôn Đà Lâm, xã Tà Hine, tỉnh Lâm 
Đồng 68443 PKĐK  Xã Ban đầu  

29 Trạm Y tế xã Đức Trọng Số 123 Nguyễn Trãi, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 68449 TYT  Xã Ban đầu  

30 Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh Thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, 
tỉnh Lâm Đồng 68023 TYT  Xã Ban đầu  

31 Trạm Y tế xã Tà Hine Thôn Tà In, xã Tà Hine, tỉnh Lâm 
Đồng 68442 TYT  Xã Ban đầu  

32 Trạm Y tế xã Tân Hội Thôn Tân Trung, xã Tân Hội, tỉnh 
Lâm Đồng 68447 TYT  Xã Ban đầu  

33 Trạm Y tế xã Tà năng Thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng, tỉnh 
Lâm Đồng 68445 TYT  Xã Ban đầu  

34 Trạm Y tế xã Ninh Gia Thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, tỉnh 
Lâm Đồng 68441 TYT  Xã Ban đầu  

35 Trung tâm Y tế khu vực Đơn 
Dương

46 Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 68370 BVĐK III Huyện Cơ bản 19

36 PKĐK khu vực D'Ran TDP 2, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng 68371 PKĐK  Xã Ban đầu  

37 Trạm Y tế xã Đơn Dương Thôn Lạc Nghiệp, xã Đơn Dương, 
tỉnh Lâm Đồng 68379 TYT  Xã Ban đầu  

38 Trạm Y tế xã Ka Đô Thôn Nam Hiệp 2, xã Ka Đô, tỉnh 
Lâm Đồng 68375 TYT  Xã Ban đầu  

39 Trạm Y tế xã Quảng Lập Thôn K'Rái 1, xã Quảng Lập, tỉnh 
Lâm Đồng 68378 TYT  Xã Ban đầu  
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025
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môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

40 Trạm Y tế xã D'Ran Thôn Lạc Xuân 2, xã D'Ran, tỉnh 
Lâm Đồng 68040 TYT  Xã Ban đầu  

41 Trung tâm Y tế khu vực Lâm 
Hà

Đường Hùng Vương, xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 68510 BVĐK III Huyện Cơ bản 24

42 PKĐK khu vực Tân Hà Thôn Tân Trung, xã Tân Hà Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68513 PKĐK  Huyện Ban đầu  

43 PKĐK khu vực Nam Ban KP Ba Đình II, xã Nam Ban Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68512 PKĐK  Huyện Ban đầu  

44 Trạm Y tế xã Đinh Văn Lâm 
Hà

Thôn Hòa Lạc, xã Đinh Văn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68514 TYT  Xã Ban đầu  

45 Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm 
Hà

Đông Anh I, xã Nam Ban Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 68515 TYT  Xã Ban đầu  

46 Trạm Y tế xã Phú Sơn Lâm Hà Thôn Đa Nung A, xã Phú Sơn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68521 TYT  Xã Ban đầu  

47 Trạm Y tế xã Nam Hà Lâm Hà Thôn Quảng Bằng, xã Nam Hà Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68522 TYT  Xã Ban đầu  

48 Trạm Y tế xã Tân Hà Lâm Hà Thôn Đoàn Kết, xã Tân Hà Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 68525 TYT  Xã Ban đầu  

49 Trạm Y tế xã Phúc Thọ Lâm 
Hà

Thôn Hòa Bình, xã Phúc Thọ Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 68528 TYT  Xã Ban đầu  

50 Trung tâm Y tế khu vực Đam 
Rông

Thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm 
Đồng 68970 BVĐK III Huyện Cơ bản 15
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025

Xếp cấp chuyên 
môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

51 PKĐK khu vực Phi Liêng Thôn Trung Tâm , xã Đam Rông 1, 
tỉnh Lâm Đồng 68972 PKĐK  Huyện Ban đầu  

52 PKĐK khu vực Đạ Tông Thôn Liêng Trang 2, xã Đam Rông 
4, tỉnh Lâm Đồng 68039 PKĐK  Huyện Ban đầu  

53 Trạm Y tế xã Đam Rông 1 Thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1, tỉnh 
Lâm Đồng 68974 TYT  Xã Ban đầu  

54 Trạm Y tế xã Đam Rông 2 Thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, 
tỉnh Lâm Đồng 68973 TYT  Xã Ban đầu  

55 Trạm Y tế xã Đam Rông 3 Thôn Phi Có, ã Đam Rông 3, tỉnh 
Lâm Đồng 68978 TYT  Xã Ban đầu  

56 Trạm Y tế xã Đam Rông 4 Thôn Liêng Trang 1, xã Đam Rông 
4, tỉnh Lâm Đồng 68976 TYT  Xã Ban đầu  

57 Trung tâm Y tế khu vực Di 
Linh

Số 20 Phạm Ngọc Thạch, Thôn 4, xã 
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 68580 BVĐK III Huyện Cơ bản 17

58 PKĐK khu vực Hòa Ninh Thôn 6, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm 
Đồng 68581 PKĐK  Huyện Ban đầu  

59 PKĐK khu vực Tân Thượng Thôn Tân Thượng 4, xã Đinh Trang 
Thượng, tỉnh Lâm Đồng 68591 PKĐK  Huyện Ban đầu  

60 Trạm Y tế xã Di Linh Số 1020 Hùng Vương, thôn 14, xã 
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 68596 TYT  Xã Ban đầu  

61 Trạm Y tế xã Gia Hiệp Thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp,  tỉnh 
Lâm Đồng 68590 TYT  Xã Ban đầu  



7

STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
tuyến 

chuyên 
môn trước 
01/01/2025

Xếp cấp chuyên 
môn kỹ thuật

Cấp CM Số 
điểm

62 Trạm Y tế xã Bảo Thuận Số 29 thôn Đồng Lạc, xã Bảo 
Thuận, tỉnh Lâm Đồng 68588 TYT  Xã Ban đầu  

63 Trạm Y tế xã Sơn Điền Thôn Ka Sá, xã Sơn Điền,  tỉnh Lâm 
Đồng 68584 TYT  Xã Ban đầu  

64 Trạm Y tế xã Đinh Trang 
Thượng

Thôn Tân Thượng 4, xã Đinh Trang 
Thượng, tỉnh Lâm Đồng 68592 TYT  Xã Ban đầu  

65 Trạm Y tế xã Hòa Bắc Thôn 2A, xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm 
Đồng 68583 TYT  Xã Ban đầu  

66 Trạm Y tế xã Hòa Ninh Thôn 2B, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm 
Đồng 68042 TYT  Xã Ban đầu  

67 PKĐK Trung tâm, Trung tâm 
Y tế khu vực Bảo Lộc

Số 10, Đinh Tiên Hoàng, phường 1 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 68663 PKĐK  Huyện Ban đầu  

68 Trạm Y tế phường 1 Bảo Lộc 111 Lê Lợi, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 68660 TYT  Xã Ban đầu  

69 Trạm Y tế phường 2 Bảo Lộc Tổ 27, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng 68653 TYT  Xã Ban đầu  

70 Trạm Y tế phường 3 Bảo Lộc 1335 Trần Phú, Phường 3 Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng 68662 TYT  Xã Ban đầu  

71 Trạm Y tế phường B'Lao 130 Trần Phú, phường B'Lao, tỉnh 
Lâm Đồng 68657 TYT  Xã Ban đầu  

72 Trung tâm Y tế khu vực Bảo 
Lâm

213 Hùng Vương, thôn 6 Lộc 
Thắng, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm 
Đồng

68720 BVĐK III Huyện Cơ bản 17
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã CS 
KCB

Hình thức 
tổ chức

Xếp 
hạng

Phân 
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Cấp CM Số 
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73 PKĐK khu vực Lộc Thành Thôn 6A, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm 
Đồng 68722 PKĐK  Huyện Ban đầu  

74 Trạm Y tế xã Bảo Lâm 1 Thôn 1 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1, 
tỉnh Lâm Đồng 68729 TYT  Xã Ban đầu  

75 Trạm Y tế xã Bảo Lâm 2 Thôn 3, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm 
Đồng 68721 TYT  Xã Ban đầu  

76 Trạm Y tế xã Bảo Lâm 3 Thôn 2, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm 
Đồng 68728 TYT  Xã Ban đầu  

77 Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4 Thôn 3 Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4, tỉnh 
Lâm Đồng 68733 TYT  Xã Ban đầu  

78 Trạm Y tế xã Bảo Lâm 5 Thôn 1 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5, tỉnh 
Lâm Đồng 68725 TYT  Xã Ban đầu  

79 Trung tâm Y tế khu vực Đạ 
Huoai - Cơ sở chính

Thôn 3A, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm 
Đồng 68860 BVĐK III Huyện Cơ bản 15

80 Trung tâm Y tế khu vực Đạ 
Huoai - Cơ sở 1

Thôn 5, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm 
Đồng 68790 BVĐK III Huyện Cơ bản 17

81 Trung tâm Y tế khu vực Đạ 
Huoai - Cơ sở 2 Thôn 1, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 68930 BVĐK III Huyện Cơ bản 15

82 Trạm Y tế xã Đạ Tẻh Thôn 2, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 68025 TYT  Xã Ban đầu  

83 Trạm Y tế xã Đạ Tẻh 2 Thôn 3, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm 
Đồng 68862 TYT  Xã Ban đầu  

84 Trạm Y tế xã Đạ Tẻh 3 Thôn 1, xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm 
Đồng 68865 TYT  Xã Ban đầu  
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85 Trạm Y tế xã Đạ Huoai Thôn 3, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm 
Đồng 68794 TYT  Xã Ban đầu  

86 Trạm Y tế xã Đạ Huoai 2 Thôn 9, xã  Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm 
Đồng 68798 TYT  Xã Ban đầu  

87 Trạm Y tế xã Đạ Huoai 3 Thôn 3, xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm 
Đồng 68792 TYT  Xã Ban đầu  

88 Trạm Y tế xã Cát Tiên Thôn 3, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 68041 TYT  Xã Ban đầu  

89 Trạm Y tế xã Cát Tiên 2 Thôn Cát Lâm 3, xã Cát Tiên 2, tỉnh 
Lâm Đồng 68931 TYT  Xã Ban đầu  

90 Trạm Y tế xã Cát Tiên 3 Thôn Trấn Phú, xã Cát Tiên 3, tỉnh 
Lâm Đồng 68932 TYT  Xã Ban đầu  

91 Trung tâm Y tế khu vực Phan 
Thiết

Số 114A Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 60040 BVĐK III Huyện Cơ bản 31

92 PKĐK khu vực Mũi Né Số 01 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng 60007 PKĐK  Huyện Ban đầu  

93 PKĐK khu vực Phú Long Quốc Lộ 1A, phường Hàm Thắng, 
tỉnh Lâm Đồng 60010 PKĐK  Huyện Ban đầu  

94 Trạm Y tế phường Mũi Né Số 208 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng 60008 TYT  Xã Ban đầu  

95 Trạm Y tế phường Bình Thuận Số 326 Đặng Văn Lãnh, phường 
Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 60095 TYT  Xã Ban đầu  

96 Trạm Y tế phường Hàm Thắng Số 176 Trần Quang Diệu, phường 
Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 60096 TYT  Xã Ban đầu  
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97 Trạm Y tế phường Phú Thủy Số 208 Thủ Khoa Huân, phường 
Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 60022 TYT  Xã Ban đầu  

98 Trạm Y tế phường Phan Thiết Số 19 Hàn Thuyên, phường Phan 
Thiết, tỉnh Lâm Đồng 60009 TYT  Xã Ban đầu  

99 Trạm Y tế phường Tiến Thành Số 58 Trần Quý Cáp, phường Tiến 
Thành, tỉnh Lâm Đồng 60054 TYT  Xã Ban đầu  

100 Trạm Y tế xã Tuyên Quang Số 367 Trần Quý Cáp, xã Tuyên 
Quang, tỉnh Lâm Đồng 60020 TYT  Xã Ban đầu  

101 Trung tâm Y tế khu vực Hàm 
Tân

Thôn 1, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm 
Đồng 60019 BVĐK III Huyện Cơ bản 24

102 PKĐK khu vực Tân Minh Thôn 4, xã Tân Minh, tỉnh Lâm 
Đồng 60126 PKĐK  Xã Ban đầu  

103 PKĐK khu vực Tân Thắng Thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm 
Đồng 60134 PKĐK  Xã Ban đầu  

104 Trạm Y tế xã Tân Minh Thôn 13, xã Tân Minh, tỉnh Lâm 
Đồng 60133 TYT  Xã Ban đầu  

105 Trạm Y tế xã Hàm Tân Thôn 4, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm 
Đồng 60135 TYT  Xã Ban đầu  

106 Trạm Y tế xã Sơn Mỹ Thôn 2, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng 60138 TYT  Xã Ban đầu  

107 Trung tâm Y tế khu vưc Hàm 
Thuận Bắc

Km 17, đường 8/4, xã Hàm Thuận, 
tỉnh Lâm Đồng 60005 BVĐK III Huyện Cơ bản 24

108 PKĐK khu vực Đông Giang Thôn 2, xã Đông Giang, tỉnh Lâm 
Đồng 60087 PKĐK  Huyện Ban đầu  
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109 Trạm Y tế xã Đông Giang Thôn Hòa Tiến, xã Đông Giang, tỉnh 
Lâm Đồng 60085 TYT   Ban đầu  

110 Trạm Y tế xã La Dạ Thôn 1, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng 60084 TYT   Ban đầu  

111 Trạm Y tế xã Hàm Thuận Bắc Thôn Phú Hòa, xã Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm Đồng 60034 TYT   Ban đầu  

112 Trạm Y tế xã Hàm Thuận Thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm 
Đồng 60092 TYT   Ban đầu  

113 Trạm Y tế xã Hồng Sơn Thôn 2, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm 
Đồng 60091 TYT   Ban đầu  

114 Trạm Y tế xã Hàm Liêm Thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm 
Đồng 60093 TYT   Ban đầu  

115 Trung tâm Y tế khu vực Hàm 
Thuận Nam

20, Trần Phú, xã Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Lâm Đồng 60012 BVĐK III Huyện Cơ bản 24

116 PKĐK khu vực Tân Thuận Thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành, tỉnh 
Lâm Đồng 60021 PKĐK  Huyện Ban đầu  

117 PKĐK khu vực Hàm Cần Thôn Hàm Cần 2, xã Hàm Thạnh, 
tỉnh Lâm Đồng 60099 PKĐK  Huyện Ban đầu  

118 Trạm Y tế xã Hàm Thuận Nam 601, Trần Hưng Đạo, thôn Lập Hòa, 
xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng 60033 TYT   Ban đầu  

119 Trạm Y tế xã Tân Lập Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh 
Lâm Đồng 60026 TYT   Ban đầu  

120 Trạm Y tế xã Hàm Kiệm Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, tỉnh 
Lâm Đồng 60028 TYT   Ban đầu  
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121 Trạm Y tế xã Tân Thành Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, tỉnh 
Lâm Đồng 60025 TYT   Ban đầu  

122 Trạm Y tế xã Hàm Thạnh Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 
tỉnh Lâm Đồng 60030 TYT   Ban đầu  

123 Trung tâm Y tế khu vực La Gi 85 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, 
tỉnh Lâm Đồng 60170 PKĐK  Huyện Ban đầu  

124 PKĐK khu vực Tân Hải Số 03, Chu Văn An, xã Tân Hải, 
tỉnh Lâm Đồng 60148 PKĐK   Ban đầu  

125 Trạm Y tế phường La Gi Đường Nguyễn Trãi, phường La Gi, 
tỉnh Lâm Đồng 60147 TYT   Ban đầu  

126 Trạm Y tế phường Phước Hội Số 09, đường Thống Nhất, phường 
Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng 60143 TYT   Ban đầu  

127 Trạm Y tế xã Tân Hải 312 Lý Thái Tổ, xã Tân Hải, tỉnh 
Lâm Đồng 60149 TYT   Ban đầu  

128 Trung tâm Y tế khu vực Tánh 
Linh

187 đường 25/12, xã Tánh Linh, tỉnh 
Lâm Đồng 60013 BVĐK III Huyện Cơ bản 27

129 PKĐK khu vực Bắc Ruộng Thôn 1, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm 
Đồng 60101 PKĐK  Huyện Ban đầu  

130 Trạm Y tế xã Tánh Linh Thôn 4, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm 
Đồng 60100 TYT  Xã Ban đầu  

131 Trạm Y tế xã Suối Kiết Thôn 4, xã Suối kiết, tỉnh Lâm Đồng 60113 TYT  Xã Ban đầu  

132 Trạm Y tế xã Đồng Kho Thôn Đồng Kho 3, xã Đồng Kho, 
tỉnh Lâm Đồng 60108 TYT  Xã Ban đầu  
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133 Trạm Y tế xã Bắc Ruộng Thôn Măng Tố 1- Xã Bắc Ruộng, 
tỉnh Lâm Đồng 60102 TYT  Xã Ban đầu  

134 Trạm Y tế xã Nghị Đức Thôn 1, xã Nghị Đức, tỉnh Lâm 
Đồng 60103 TYT  Xã Ban đầu  

135 Trung tâm Y tế khu vực Bắc 
Bình

Đường Võ Hữu, thôn Xuân An 2, xã 
Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. 60171 PKĐK  Huyện Ban đầu  

136 Trạm Y tế xã Bắc Bình 51 Trần Hưng Đạo, thôn Xuân An 2, 
xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. 60075 TYT  Xã Ban đầu  

137 Trạm Y tế xã Hải Ninh Đường Quang Trung, thôn Hải Lạc, 
xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng. 60070 TYT  Xã Ban đầu  

138 Trạm Y tế xã Hòa Thắng Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, 
tỉnh Lâm Đồng. 60081 TYT  Xã Ban đầu  

139 Trạm Y tế xã Hồng Thái Đường QL1A, thôn Thái Hòa, xã 
Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng. 60077 TYT  Xã Ban đầu  

140 Trạm Y tế xã Lương Sơn Đường QL1A, thôn Lương Trung, 
xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. 60074 TYT  Xã Ban đầu  

141 Trạm Y tế xã Sông Lũy Thôn 2, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm 
Đồng 60071 TYT  Xã Ban đầu  

142 Trạm Y tế xã Phan Sơn Thôn Tàmoon, xã Phan Sơn, tỉnh 
Lâm Đồng. 60066 TYT  Xã Ban đầu  

143 Trung tâm Y tế khu vực Đức 
Linh

Thôn Mepu 3, xã Nam Thành, tỉnh 
Lâm Đồng 60214 BVĐK III Huyện Cơ bản 22
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144 Phòng khám Đa khoa và Điều 
trị nghiện chất

Thôn Nam Chính 8, xã Đức Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 60215 PKĐK  Huyện Ban đầu  

145 PKĐK khu vực Đông Hà Thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh 
Lâm Đồng 60172 PKĐK  Huyện Ban đầu  

146 Trạm Y tế xã Nam Thành Thôn Sùng Nhơn 1, xã Nam Thành, 
tỉnh Lâm Đồng 60117 TYT   Ban đầu  

147 Trạm Y tế xã Đức Linh Thôn Võ Xu 6, xã Đức Linh, tỉnh 
Lâm Đồng 60114 TYT   Ban đầu  

148 Trạm Y tế xã Hoài Đức Thôn Võ Đắc, xã Hoài Đức, tỉnh 
Lâm Đồng 60115 TYT   Ban đầu  

149 Trạm Y tế xã Trà Tân Thôn 1A, xã Trà Tân, tỉnh Lâm 
Đồng 60173 TYT   Ban đầu  

150 Trung tâm Y tế khu vực Tuy 
Phong

Thôn 1 Liên Hương, xã Liên Hương, 
tỉnh Lâm Đồng 60004 BVĐK III Huyện Cơ bản 20

151 PKĐK khu vực Phan Rí Cửa
Số 5, Nguyễn Thị Minh Khai, thôn 
Song Thanh 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh 
Lâm Đồng

60003 PKĐK  Huyện Ban đầu  

152 Trạm Y tế xã Liên Hương
Đường Phan Bội Châu, thôn 5 Liên 
Hương, xã Liên Hương, tỉnh Lâm 
Đồng

60061 TYT   Ban đầu  

153 Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo Xóm 5, thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, 
tỉnh Lâm Đồng 60058 TYT   Ban đầu  

154 Trạm Y tế xã Tuy Phong Thôn 1, xã Tuy phong, tỉnh Lâm 60057 TYT   Ban đầu  
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155 Trạm Y tế xã Phan Rí Cửa Xóm 6, Hiệp Đức 1, xã Phan Rí 
Cửa, tỉnh Lâm Đồng 60063 TYT   Ban đầu  

156 Trung tâm Y tế Quân dân y 
Đặc khu Phú Quý

139, Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, 
Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. 60016 BVĐK III Huyện Cơ bản 22

157 Trạm Y tế phường Bắc Gia 
Nghĩa

TDP Tân Lập, phường Bắc Gia 
Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 67005 TYT  Xã Ban đầu  

158 Trạm Y tế phường Nam Gia 
Nghĩa

Tổ 2, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh 
Lâm Đồng 67067 TYT  Xã Ban đầu  

159 Trạm Y tế phường Đông Gia 
Nghĩa

TDP 5, phường Đông Gia Nghĩa, 
tỉnh Lâm Đồng 67068 TYT  Xã Ban đầu  

160  Trung tâm Y tế khu vực Cư 
Jút 

31 Lê Hồng Phong, xã Cư Jút, tỉnh 
Lâm Đồng 67011 BVĐK III Huyện Cơ bản 23

161  Trạm Y tế xã Cư Jút 19 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Cư 
Jút, tỉnh Lâm Đồng 67016 TYT  Xã Ban đầu  

162  Trạm Y tế xã Nam Dong Thôn 14, xã Nam Dong, tỉnh Lâm 
Đồng 67019 TYT  Xã Ban đầu  

163  Trạm Y tế xã Đắk Wil Thôn Đăk Thanh, xã Đắk Wil, tỉnh 
Lâm Đồng 67017 TYT  Xã Ban đầu  

164 Trung tâm Y tế khu vực Đắk 
Glong

Bon Ka Nur, xã Quảng Khê, tỉnh 
Lâm Đồng 67001 BVĐK III Huyện Cơ bản 19

165 Trạm Y tế xã Quảng Khê Bon Ka Nur, xã Quảng Khê, tỉnh 
Lâm Đồng 67010 TYT  Xã Ban đầu  
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166 Trạm Y tế xã Tà Đùng Bon B’Srê B, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm 
Đồng 67015 TYT  Xã Ban đầu  

167 Trạm Y tế xã Quảng Sơn Bon Ndoh, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm 
Đồng 67004 TYT  Xã Ban đầu  

168 Trạm Y tế xã Quảng Hòa Thôn 9, xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm 
Đồng 67086 TYT  Xã Ban đầu  

169 Trung tâm Y tế khu vực Krông 
Nô

Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, tỉnh 
Lâm Đồng 67009 BVĐK III Huyện Cơ bản 26

170 Trạm Y tế xã Nam Đà Thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, tỉnh 
Lâm Đồng 67036 TYT  Xã Ban đầu  

171 Trạm Y tế xã Nâm Nung Bon RCập, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm 
Đồng 67038 TYT  Xã Ban đầu  

172 Trạm Y tế xã Quảng Phú Thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú, tỉnh 
Lâm Đồng 67041 TYT  Xã Ban đầu  

173 Trạm Y tế xã Krông Nô Bon Dru, xã Krông Nô, tỉnh Lâm 
Đồng 67033 TYT  Xã Ban đầu  

174 Trung tâm Y tế khu vực Tuy 
Đức Thôn 2, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng 67074 BVĐK III Huyện Cơ bản 21

175 Trạm Y tế xã Quảng Trực Bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, tỉnh 
Lâm Đồng 67052 TYT  Xã Ban đầu  

176 Trạm Y tế xã Quảng Tân Thôn 10, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm 
Đồng 67056 TYT  Xã Ban đầu  
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177 Trạm Y tế xã Tuy Đức Thôn Tuy Đức, xã Tuy Đức, tỉnh 
Lâm Đồng 67053 TYT  Xã Ban đầu  

178 Trung tâm Y tế khu vực Đắk 
Mil

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, tỉnh 
Lâm Đồng 67012 BVĐK II Huyện Cơ bản 37

179 Trạm Y tế xã Thuận An Thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, 
tỉnh Lâm Đồng 67030 TYT  Xã Ban đầu  

180 Trạm Y tế xã Đức Lập Thôn 9, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng 67024 TYT  Xã Ban đầu  
181 Trạm Y tế xã Đắk Mil Thôn 3, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng 67026 TYT  Xã Ban đầu  

182 Trạm Y tế xã Đắk Sắk Thôn Tây Sơn, xã Đăk Sắk, tỉnh 
Lâm Đồng 67073 TYT  Xã Ban đầu  

183 Trung tâm Y tế khu vực Đắk 
Song TDP 1, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng 67050 BVĐK III Huyện Cơ bản 21

184 Trạm Y tế xã Đức An Tổ dân phố 6, xã Đức An, tỉnh Lâm 
Đồng 67087 TYT  Xã Ban đầu  

185 Trạm Y tế xã Đắk Song Bon BuJri, xã Đắk Song, tỉnh Lâm 
Đồng 67044 TYT  Xã Ban đầu  

186 Trạm Y tế xã Thuận Hạnh Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh, tỉnh 
Lâm Đồng 67091 TYT  Xã Ban đầu  

187 Trạm Y tế xã Trường Xuân Thôn 1, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm 
Đồng 67048 TYT  Xã Ban đầu  

188 Trung tâm Y tế khu vực Đắk 
R'lấp

Thôn 1, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm 
Đồng 67014 BVĐK II Huyện Cơ bản 34
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189 Trạm Y tế xã Kiến Đức Thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm 
Đồng 67051 TYT  Xã Ban đầu  

190 Trạm Y tế xã Nhân Cơ Thôn 9, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng 67057 TYT  Xã Ban đầu  

191 Trạm Y tế xã Quảng Tín Thôn Đắk Sin 3, xã Quảng Tín, tỉnh 
Lâm Đồng 67060 TYT  Xã Ban đầu  

192 Bệnh xá quân dân y Trung 
đoàn 720/Binh đoàn 16

Thôn Tân Bình, xã Quảng Tân, tỉnh 
Lâm Đồng 67077 Bệnh xá  Xã Ban đầu  

193 Bệnh xá Quân dân y Trung 
Đoàn 726/Binh đoàn 16

Bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, tỉnh 
Lâm Đồng 67084 Bệnh xá  Xã Ban đầu  

194 Bệnh xá số 3 Công An tỉnh 
Lâm Đồng

Tổ dân Phố 3, phường Nam Gia 
Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 67094 Bệnh xá  Xã Ban đầu  

II TƯ NHÂN        

195 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 
Đà Lạt

Đồi Long Thọ, phường Xuân Hương 
- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 068038 BVĐK III Huyện Cơ bản 21

196 Bệnh viện Đa khoa An Phước 235 Trần Phú, phường Phan Thiết, 
tỉnh Lâm Đồng 60043 BVĐK II Tỉnh Cơ bản 37

197 Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc 82A Ngô Sĩ Liên, phường Phan 
Thiết, tỉnh Lâm Đồng 60152 BVĐK III Huyện Cơ bản 32

198 PKĐK Trung tâm Y khoa 
Pasteur Đà Lạt

16 Lê Hồng Phong, phường Xuân 
Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 68091 PKĐK  Huyện Ban đầu  

199 PKĐK Tâm An Sài Gòn 290A Hải Thượng Lãn Ông, phường 
Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 60165 PKĐK  Huyện Ban đầu  
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200 PKĐK Sài Gòn Kim Cương 50-51-52 Nguyễn Gia Tú, phường 
Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 60210 PKĐK  Huyện Ban đầu  

201 PKĐK Tâm Bình Số 87, đường 19/4, phường Hàm 
Thắng, tỉnh Lâm Đồng 60221 PKĐK  Huyện Ban đầu  

202 PKĐK Sài Gòn Đồng Thuận Km số 6, QL 1A, thôn phú Khánh, 
xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng 68094 PKĐK  Huyện Ban đầu  

203 PKĐK Nhân Đức Sài Gòn Thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng 60220 PKĐK  Huyện Ban đầu  

204 PKĐK Kiều Linh A5, KQH dân cư Cầu Nam, thôn 
Bình Long, xã Bắc Bình 60213 PKĐK  Huyện Ban đầu  

205 PKĐK Thanh Phúc 139-141, Nguyễn Thị Minh Khai, xã 
Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng 60222 PKĐK  Huyện Ban đầu  

206 PKĐK Thiên Ân Thôn Đức Hạnh 4, xã Hoài Đức, 
tỉnh Lâm Đồng 60174 PKĐK  Huyện Ban đầu  

207 Phòng khám DucLinh Lab 46 đường DT 766, thôn Đức Hạnh 4, 
xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng 60212 PKĐK  Huyện Ban đầu  

208 PKĐK Thiên Ân Tánh Linh 806 Trần Hưng Đạo, thôn Lạc Hóa 
2, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng 60216 PKĐK  Huyện Ban đầu  

209
Phòng khám đa khoa Nguyên 
Trinh thuộc Công ty TNHH 
Đa khoa Nguyên Trinh

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Lập, tỉnh 
Lâm Đồng 67095 PKĐK  Huyện Ban đầu  
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210

Phòng Khám Đa khoa Tâm 
Phúc Đắk Mil thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám đa khoa 
Tâm Phúc Đắk Mil

12 Nguyễn Chí Thanh, xã Đức Lập, 
tỉnh Lâm Đồng 67096 PKĐK  Huyện Ban đầu  

211

Phòng Khám đa khoa Nhân 
Nghĩa thuộc Công ty TNHH 
phòng khám đa khoa Nhân 
Nghĩa

Thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm 
Đồng 67099 PKĐK  Huyện Ban đầu  

212

Phòng khám đa khoa Phúc An 
thuộc Công ty TNHH MTV 
Phòng khám bệnh đa khoa 
Phúc An

Thôn 1, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm 
Đồng 67097 PKĐK  Huyện Ban đầu  
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